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Thuật ngữ 
 
Gia trại: 

Một phần sân hoặc nhà được tận dụng làm trang trại nhỏ. Lợn có thể nuôi để 
ăn trong gia đình, hoặc chia sẻ cho bạn bè, người thân, hoặc bán kiếm lời. 
Ngoài ra, cũng có thể nuôi lợn làm thú cưng. Gia trại có thể ở sân lớn, sân 
nhỏ, ban công hay một góc trong nhà. 

 
Xác chết: 
 Động vật chết trong cơ sở chăn nuôi. 
 
Cơ sở chăn nuôi: 

Toàn bộ khuôn viên trang trại, bao gồm tất cả các cơ sở vật chất dành cho động 
vật trong nhà và toàn bộ khu vực ngoài trời xung quanh trang trại. Bao gồm cả 
các cơ sở có số lượng lợn bất kỳ. 

 
Lợn con theo mẹ:  
 Lợn con được nuôi chung với lợn nái, bú sữa mẹ. 
 
Lợn con cai sữa: 
 Lợn con được cai sữa, cho ăn thức ăn khác ngoài sữa mẹ. 
 
Lợn thịt vỗ béo: 
 Lợn nặng trên 50kg và/hoặc trên 3 tháng tuổi.  
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~. Đặc điểm trang trại  

I. Có bao nhiêu lợn trong nông hộ (tính trung bình)?  
 
.………………… 

II. Nông hộ có những loại vật nuôi nào?  

Chọn bất kỳ phương án nào phù hợp.  
□ Lợn nái/lợn nái hậu bị 
□ Lợn đực  
□ Lợn con theo mẹ  
□ Lợn con cai sữa  
□ Lợn thịt vỗ béo 
□ Lợn cảnh 

III. Người chăn nuôi lợn hàng ngày có bao nhiêu năm kinh nghiệm nuôi 
lợn?  

....................  

IV. Mục đích chính của việc nuôi lợn là gì?  

Chọn một phương án. 
○ Lấy thịt sử dụng trong gia đình 
○ Bán lợn 
○ Bán thịt/sản phẩm từ thịt (giò, chả ….) 
○ Phương tiện thanh toán 
○ Tiết kiệm 
○ Giết mổ trong các dịp lễ tết 
○ Thú cưng 
○ Khu bảo tồn cứu hộ 
○ Du lịch (ví dụ: sở thú) 
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A. Địa điểm và chuồng trại  
 

1. Khoảng cách từ nông hộ của bạn đến cơ sở chăn nuôi lợn gần nhất là 
bao nhiêu? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○  Dưới 50m 
○  Từ 50m đến 100m 
○  Từ 100m đến 500m 
○  Trên 500m 

2. Khoảng cách từ nông hộ của bạn đến trang trại chăn nuôi lợn thâm 
canh gần nhất là bao nhiêu? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Dưới 100m 
○ Từ 100m đến 500m 
○ Từ 500m đến 1km 
○ Trên 1km 

3.  Tất cả lợn trong nông hộ của bạn có được đánh dấu riêng biệt không 
(bằng thẻ tai, tem, …)? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

4. Lợn được nuôi trong nhà hay ngoài trời? (bắt buộc) 

Ngay cả những túp lều nhỏ hoặc chuồng/nhà hở cũng được coi là khu vực nuôi nhốt 
trong nhà. Khu vực ngoài trời bao gồm không gian ngoài trời khép kín và tự do đi lại.  

Chọn một phương án. 
○  Luôn ở trong nhà 
○  Luôn ở ngoài trời 
○  Kết hợp trong nhà và ngoài trời 
Nếu chọn "Luôn ở ngoài trời", hãy chuyển đến câu hỏi 6.  

5. Bạn có thể nhốt lợn vào khu vực chuồng trại trong nhà không? (bắt 
buộc) 

Ngay cả những túp lều nhỏ hoặc chuồng/nhà hở cũng được coi là khu vực nhốt lợn 
trong nhà. 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Luôn ở trong nhà” ở câu hỏi 4, hãy chuyển sang câu hỏi 10.  
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6. Khu vực ngoài trời là khép kín hay mở (tự do đi lại)? (bắt buộc) 

Trong trường hợp lợn có thể thoát ra khỏi sân có rào chắn hoặc tự do đi lại (chỉ vào 
ban ngày hoặc theo mùa), hãy chọn "Mở, tự do đi lại". 

Chọn một phương án. 
○ Kín 
○ Mở (tự do đi lại) 
Nếu chọn "Mở (tự do đi lại)", hãy chuyển đến câu hỏi 10. 

7. Khu vực ngoài trời có được bao quanh bởi hàng rào chống lợn hoang 
(lợn rừng/lợn lòi) không? (bắt buộc) 

Hàng rào ngăn lợn hoang là hàng rào hai lớp làm bằng lưới kim loại hoặc dây thép 
với chiều cao tối thiểu 1,5m hoặc hàng rào kiên cố làm bằng kim loại, gạch xây hoặc 
vật liệu kiên cố khác với chiều cao tối thiểu 1,5m. 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 9. 

8. Hàng rào ngăn lợn hoang có được kiểm tra thường xuyên (tức là ít 
nhất bốn lần một năm) để phát hiện các lỗ hổng và sửa chữa nếu cần 
không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

9. Lợn của nông hộ và lợn của các cơ sở lân cận có thể tiếp xúc trực 
tiếp với nhau không? (bắt buộc) 
 
Lưu ý chiều cao của hàng rào/tường với cơ sở lân cận và các lỗ hổng bất kỳ. 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

10. Có phát hiện lợn hoang (hoặc dấu vết của chúng) trong phạm vi bán 
kính 5 km tính từ nông hộ của bạn trong năm vừa qua không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
○ Tôi không biết 

11. Ngoài lợn, nông hộ của bạn có nuôi bất kỳ loại vật nuôi nào khác (ví 
dụ: gia cầm, trâu, bò, dê, cừu, thỏ, ...) không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 13. 
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12. Lợn có được nuôi chung trong chuồng hoặc ngoài vườn với các vật 
nuôi khác không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Đôi khi 
○ Không bao giờ 
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B. Lợn mới nhập 

13. Trong 2 năm qua, nông hộ của bạn có nhập lợn mới không? (bắt 
buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 19. 

14. Lợn mới có luôn được nhập từ cùng một nhà cung cấp/trang trại 
không?  (bắt buộc)  

Nếu chỉ nhập một con lợn mới trong 2 năm qua, hãy chọn “Luôn luôn là cùng một 
nhà cung cấp”. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn là cùng một nhà cung cấp 
○ Đôi khi là một nhà cung cấp khác 
○ Luôn luôn là một nhà cung cấp khác 

15. Mỗi năm, nông hộ của bạn nhập lợn mới bao nhiêu lần? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Ít hơn một lần một năm 
○ Từ một đến hai lần một năm 
○ Nhiều hơn hai lần một năm 

16. Bạn có biết phương tiện vận chuyển lợn mới đến nông hộ đã được 
vệ sinh và khử trùng trước khi chuyển lợn lên xe không? (bắt buộc)  

Phương tiện vận chuyển có thể là xe tải, ô tô, xe tải nhỏ, xe máy hoặc xe đạp. 

Chọn một phương án. 
○ Có, đã được vệ sinh và khử trùng 
○ Chỉ được vệ sinh 
○ Không được vệ sinh và khử trùng 
○ Lợn được vận chuyển mà không có phương tiện vận chuyển 
○ Tôi không biết 

17. Tất cả lợn mới có được nuôi cách ly trong khu vực riêng biệt không? 
(bắt buộc) 

Khu vực nuôi cách ly có thể là một tòa nhà hoặc khu vực ngoài trời nhưng phải hoàn 
toàn tách biệt với các động vật còn lại. Điều này có nghĩa là không được tiếp xúc trực 
tiếp với các con lợn khác.  

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 19. 
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18. Thời gian cách ly lợn mới tối thiểu (tính bằng ngày) trong năm qua là 
bao lâu? (bắt buộc) 

.................... 
 

19. Trong 2 năm qua, nông hộ có nuôi lợn nái không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 23. 

 

20. Lợn nái được phối giống tự nhiên hay thụ tinh nhân tạo? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Phối giống tự nhiên 
○ Thụ tinh nhân tạo 
○ Cả hai 
Nếu chọn “Thụ tinh nhân tạo”, hãy chuyển sang câu hỏi 22. 
 

21. Những con lợn đực nào được sử dụng để phối giống tự nhiên? (bắt 
buộc) 

Chọn bất kỳ phương án nào phù hợp.  
□ Lợn đực luôn được nuôi trong nhà hoặc trong khu vực ngoài trời kín 
□ Lợn đực thả rông ngoài trời 
□ Lợn đực được sử dụng ở các cơ sở khác nhau (ví dụ: “lợn đực cộng đồng” thả 
rông/lợn đực chung giữa các làng) 
Nếu chọn “Phối giống tự nhiên” ở câu hỏi 20, hãy chuyển sang câu hỏi 23. 
 

22. Tinh dịch có luôn được mua từ cùng một trang trại/trại lợn đực giống 
không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
○ Tôi không biết 
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C. Vận chuyển lợn, loại bỏ xác chết và phân  
 

23. Lợn sống được vận chuyển từ nông hộ của bạn đến lò mổ, hay đến 
một cơ sở khác? (bắt buộc)  

Nếu chọn "Không", nghĩa là không có lợn sống nào được xuất chuồng. 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 28. 

24. Lợn được vận chuyển từ nông hộ bằng cách nào? (bắt buộc) 

Chọn bất kỳ phương án nào phù hợp.  
□ Phương tiện vận chuyển nội bộ (do nông hộ sở hữu) không dùng chung với người 
khác 
□ Phương tiện vận chuyển nội bộ (do nông hộ sở hữu) dùng chung với người khác 
□ Phương tiện vận chuyển bên ngoài 
□ Lợn được vận chuyển mà không có phương tiện vận chuyển 
Nếu chỉ chọn "Phương tiện vận chuyển nội bộ (do nông hộ sở hữu) không dùng 
chung với người khác", chuyển sang câu hỏi 28. 
Nếu chỉ chọn "Lợn được vận chuyển mà không có phương tiện vận chuyển", chuyển 
sang câu hỏi 27. 

25. Xe vận chuyển lợn có trống (không có con vật nào khác) khi đến cơ 
sở không? (bắt buộc)  

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
Nếu chọn "Thỉnh thoảng" hoặc "Không bao giờ", chuyển sang câu hỏi 27. 

26.  Xe vận chuyển lợn có được vệ sinh và khử trùng trước khi chuyển 
lợn lên xe không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có, đã được vệ sinh và khử trùng 
○ Chỉ được vệ sinh 
○ Không được vệ sinh và khử trùng 
○ Tôi không biết 

27. Tài xế/người vận chuyển có tiếp xúc trực tiếp với lợn của bạn khi bắt 
lợn (lợn thịt, lợn nái, lợn con) không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không/không có tài xế hoặc người vận chuyển nào đến trang trại 
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28. Trong hai năm qua, bạn có từng giết mổ lợn tại nông hộ của bạn 
không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

29. Bạn có mang lợn sống đến chợ để bán, đến hội chợ hoặc đến các 
trang trại khác không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn “Không”, hãy chuyển sang câu hỏi 33. 

30. Khi lợn đã ra khỏi nông hộ (ví dụ: lợn được đưa đến chợ, hội chợ, 
…), sau đó lợn có được đưa trở lại nông hộ không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
Nếu chọn "Không bao giờ", hãy chuyển sang câu hỏi 33. 

31. Những con lợn đi ra khỏi nông hộ và sau đó được đưa quay trở lại 
có được nuôi cách ly với các con vật khác không? (bắt buộc) 

Cách ly có nghĩa là không thể tiếp xúc trực tiếp, vật lý giữa những con lợn được đưa 
quay trở lại và những con lợn khác. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
Nếu chọn "Không bao giờ", hãy chuyển sang câu hỏi 33. 

32. Thời gian cách ly tối thiểu (tính bằng ngày) cho những con lợn được 
đưa quay trở lại nông hộ là bao lâu? (bắt buộc) 

.................... 

33. Phân lợn có được đưa ra bên ngoài nông hộ không? (bắt buộc) 

Phân có thể được đưa ra ngoài nông hộ như khi bán hoặc xả thải ra hố xử lý phân 
chung. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
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34. Bạn có sử dụng phân lợn làm phân bón cho các cánh đồng xung 
quanh nhà bạn không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có, phân từ lợn nhà tôi và các trang trại khác 
○ Có, phân từ lợn nhà tôi 
○ Không 
Nếu chọn "Không", hãy chuyển sang câu hỏi 36. 

35. Bạn có ủ phân trước khi sử dụng làm phân bón không? (bắt buộc) 

Select the option. 
○ Có 
○ Không 

36. Bạn xử lý xác lợn chết như thế nào? (bắt buộc) 

Ủ phân là một quá trình phân hủy tự nhiên đối với chất thải hữu cơ. Một số tùy chọn 
trả lời có thể bị cấm ở quốc gia của bạn. Xin lưu ý rằng các khảo sát này được sử 
dụng trên toàn thế giới.  

Chọn tùy chọn được sử dụng thường xuyên nhất tại cơ sở của bạn. 
○ Xác lợn chết được ủ phân 
○ Xác lợn chết được thu gom bởi công ty xử lý xác động vật 
○ Xác lợn chết được chôn/đốt 
○ Xác lợn chết được chế biến và sử dụng làm thức ăn thừa tại trang trại 
○ Xác lợn chết được tiêu thụ tại nhà bởi hộ gia đình hoặc vật nuôi 
○ Xác lợn chết bị vứt ra môi trường 
○ Xác lợn chết được mang đến một điểm thu gom tập trung trong làng 
○ Xác lợn chết được bán hoặc “cho cộng đồng” 
○ Chưa có lợn chết 
Nếu chọn “Xác lợn chết được ủ phân”, chuyển sang câu hỏi 37. 
Nếu chọn “Xác lợn chết được chôn/đốt”, chuyển sang câu hỏi 38. 
Nếu chọn “Chưa có lợn chết”, chuyển sang câu hỏi 40. 
Nếu chọn bất kỳ phương án nào khác, chuyển sang câu hỏi 39. 

37. Xác lợn chết có được ủ trong hệ thống khép kín không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có, xác lợn chết được ủ bên trong một tòa nhà có thể đóng kín 
○ Có, lợn chết được ủ bên ngoài, trong một hệ thống kín 
○ Không 
Chuyển đến câu hỏi 39. 

38. Lợn chết được chôn/đốt như thế nào? (bắt buộc) 

Chôn trong đất thích hợp: chôn sâu trong các hố cách xa nguồn nước ngầm. 

Chọn một phương án. 
○ Lợn chết được đốt trong lò đốt được cấp phép (lò đốt kín) tại cơ sở 
○ Lợn chết được chôn trong đất phù hợp tại cơ sở 
○ Lợn chết được chôn ở nơi khác 
○ Khác 
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39. Chỉ sử dụng găng tay khi xử lý xác lợn chết, hay phải rửa tay bằng 
xà phòng sau khi xử lý xác lợn chết?  (bắt buộc) 
 
Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
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D. Thức ăn, nước uống, thiết bị cung cấp và kiểm 
soát động vật gây hai  
 

40. Bạn sử dụng loại thức ăn nào cho lợn? (bắt buộc) 

Thức ăn thừa là loại thức ăn cho người thừa hoặc chất thải thực phẩm có chứa thịt 
hoặc đã tiếp xúc với thịt. Thức ăn thừa có thể bị cấm ở quốc gia của bạn. Xin lưu ý 
rằng các khảo sát này được sử dụng trên toàn thế giới. 

Chọn bất kỳ phương án nào phù hợp.   
□ Thức ăn công nghiệp hoặc nguyên liệu từ thức ăn công nghiệp 
□ Thức ăn tự sản xuất/tại địa phương hoặc cây trồng tự nhiên (ví dụ: cám ngô, ngô, 
rau) 
□ Thức ăn thừa chưa nấu chín 
□ Thức ăn thừa đã nấu chín 

 

41. Hệ thống cho ăn/máng ăn đã được vệ sinh và khử trùng chưa? (bắt 
buộc) 

Trong trường hợp kết cấu của hệ thống cho ăn/máng ăn không cho phép vệ sinh/khử 
trùng đúng cách, hãy chọn "Không bao giờ".  
 

  Một tuần 
một lần 

Một 
tháng 
một lần 

Sau mỗi 
chu kỳ sản 
xuất 

Chỉ khi thấy 
bẩn 

Không 
bao giờ 

Không có hệ 
thống cho ăn 

Vệ sinh 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Khử trùng ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

42. Nguồn nước uống lấy từ đâu?  (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Nước giếng sâu (ví dụ: giếng khoan) 
○ Nước bề mặt (ví dụ: hồ, sông, suối) 
○ Nước mưa 
○ Nguồn nước máy 

43. Hệ thống nước uống/máng uống được vệ sinh và khử trùng thường 
xuyên như thế nào? (bắt buộc) 

Trong trường hợp kết cấu của hệ thống nước uống/máng uống không cho phép vệ 
sinh/khử trùng đúng cách, hãy chọn "Không bao giờ". 

  Một tuần 
một lần 

Một tháng 
một lần 

Sau mỗi chu kỳ 
sản xuất 

Chỉ khi thấy bẩn Không bao 
giờ 

Vệ sinh 
○ ○ ○ ○ ○ 

Khử trùng ○ ○ ○ ○ ○ 
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44. Tần suất phân tích vi khuẩn trong nước uống được thực hiện như 
thế nào? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Hàng năm hoặc thường xuyên hơn 
○ Hai năm một lần 
○ Ít hơn hai năm một lần 
○ Không bao giờ 
○ Không bao giờ, tôi có nguồn nước máy 

45. Nông hộ của bạn có nằm gần nguồn nước mở (ví dụ: sông, ao, hồ, 
...) mà lợn có thể tiếp cận khi ở ngoài không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

46. Có bất kỳ thiết bị dụng cụ chăn nuôi nào dùng chung với nông hộ 
khác mà đưa vào nông hộ của bạn hoặc tiếp xúc với lợn của bạn 
không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
Nếu chọn "Không", hãy chuyển sang câu hỏi 48. 

47. Thiết bị dùng chung có được vệ sinh và khử trùng trước khi sử dụng 
tại nông hộ của bạn không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

48. Bạn có thực hiện biện pháp kiểm soát động vật gặm nhấm (ví dụ: đặt 
bẫy) không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có biện pháp kiểm soát động vật gặm nhấm đang được áp dụng 
○ Chỉ thực hiện kiểm soát khi phát hiện có sự xâm nhập/quá tải 
○ Không 

49. Thú cưng, động vật hoang dã và/hoặc chim có thể tiếp xúc trực tiếp 
với lợn, thức ăn chăn nuôi hoặc vật liệu lót chuồng của bạn không? (bắt 
buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
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E. Khách thăm quan và công nhân  
 

50. Người nông dân hoặc công nhân có được đào tạo về chăn nuôi lợn 
an toàn sinh học trong 5 năm qua không? (bắt buộc) 

Đào tạo có thể là bằng cấp, khóa học trực tuyến, hội thảo hoặc hội thảo trực tuyến. 
Việc đào tạo cũng có thể được thực hiện bởi nhân viên nội bộ vì họ đã được đào tạo 
có chứng chỉ. 
Nếu bạn không có công nhân trong nông trại, hãy chọn phương án trả lời "Cả hai 
đều đã được đào tạo về an toàn sinh học" hoặc chọn phương án trả lời "Không ai 
trong số họ đã được đào tạo về an toàn sinh học" nếu người nông dân chưa được 
đào tạo. 

Chọn một phương án. 
○ Cả hai đều đã được đào tạo về an toàn sinh học 
○ Chỉ một trong số họ đã được đào tạo về an toàn sinh học 
○ Cả hai đều chưa được đào tạo về an toàn sinh học 

51. Khách thăm quan không chuyên môn (ví dụ: thành viên gia đình, 
hàng xóm, học sinh địa phương) có thể tiếp xúc với lợn không? (bắt 
buộc)  

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

52. Có được mặc trang phục chuyên dùng cho trang trại khi tiếp xúc với 
lợn không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Chỉ dành cho người chăn nuôi và nhân viên 
○ Dành cho tất cả mọi người có thể tiếp xúc với lợn, kể cả khách đến thăm 
○ Không có 

53. Có được sử dụng giày dép chuyên dùng cho trang trại khi tiếp xúc 
với lợn không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Chỉ dành cho người chăn nuôi và nhân viên 
○ Dành cho tất cả mọi người có thể tiếp xúc với lợn, kể cả khách đến thăm 
○ Không có 

54. Có rửa tay trước và/hoặc sau khi tiếp xúc với lợn không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn trước 
○ Luôn luôn sau 
○ Luôn luôn trước và sau 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
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55. Bạn, nhân viên hoặc khách đến thăm có đôi khi tiếp xúc với lợn 
hoang hoặc lợn nhà ngoài những con lợn trong trang trại không?  
(bắt buộc) 

Lợn ở nhà, ở các trang trại khác, lợn rừng, lợn săn bắn… 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
○ Tôi không biết 
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F. Quản lý dịch bệnh  
 

56. Có kế hoạch can thiệp thường xuyên như tiêm phòng và tẩy giun 
không, và kế hoạch này có được thực hiện không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

57. Bác sĩ thú y hoặc trợ lý thú y (ví dụ: kỹ thuật viên thú y) đến thăm cơ 
sở của bạn bao lâu một lần? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Ít nhất một lần một tháng 
○ Nhiều lần một năm 
○ Ít nhất một lần một năm 
○ Chỉ khi có vấn đề phát sinh 
○ Ít hơn một lần một năm/không tham khảo ý kiến bác sĩ thú y 

58. Cơ sở có sử dụng kim tiêm không? Nếu có, kim tiêm được thay 
thường xuyên như thế nào? (bắt buộc) 

Kim tiêm có thể được sử dụng cho các mục đích như tiêm phòng, tiêm sắt, điều trị. 

Chọn một phương án. 
○ Kim tiêm được sử dụng và thay thế giữa mỗi đàn lợn 
○ Kim tiêm được sử dụng và thay thế giữa các nhóm 
○ Kim tiêm được sử dụng và chỉ thay thế khi kim bị cùn 
○ Không sử dụng kim tiêm tại cơ sở 
○ Tôi không biết (ví dụ: do bác sĩ thú y điều trị cho lợn) 

59. Lợn có được kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày và loại bỏ lợn 
chết không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 

60. Lợn còi cọc (ví dụ như do nguyên nhân không rõ ràng) và/hoặc lợn 
bệnh có được cách ly khỏi lợn khỏe mạnh không? (bắt buộc) 

Cách ly nghĩa là chúng không được tiếp xúc trực tiếp với lợn khỏe mạnh.  

Chọn một phương án. 
○ Luôn cách ly khỏi lợn khỏe mạnh 
○ Đôi khi cách ly khỏi lợn khỏe mạnh 
○ Vẫn nằm trong nhóm của chúng 
○ Đã bán hoặc giết mổ càng sớm càng tốt 
○ Không có lợn còi/bệnh trong 2 năm qua 
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G. Chăm sóc và quản lý động vật 
 

61. Lợn giống có được nuôi riêng với các lợn khác không?(bắt buộc) 

Tách biệt nghĩa là chúng không được tiếp xúc trực tiếp với các động vật khác. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

62. Có khu vực nào tách biệt với các lợn khác để lợn nái có thể sinh con 
không? (bắt buộc) 

Tách biệt nghĩa là chúng không được tiếp xúc trực tiếp với các lợn khác, bao gồm cả 
lợn giống/nái khác. 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
○ Không liên quan (ví dụ: lợn nái là lợn duy nhất trong nông hộ) 

63. Từ khi sinh đến khi cai sữa, lợn con được bắt lên bằng tay bao nhiêu 
lần (ví dụ: tiêm phòng, thiến, mài răng, cắt đuôi, bấm tai…)? (bắt buộc) 

Một số thao tác được đề cập trong câu hỏi này có thể bị cấm ở quốc gia của bạn. Xin 
lưu ý rằng các khảo sát này được sử dụng trên toàn thế giới. Nếu nhiều thao tác xảy 
ra cùng lúc, bạn có thể tính đây là một lần. 
 
....................  

 

64. Các vật liệu/dụng cụ cần thiết cho việc điều trị thường quy (ví dụ: 
thiến, cắt đuôi hoặc rạch tai) có được làm sạch, khử trùng hoặc thay thế 
giữa các lứa lợn con khác nhau không? (bắt buộc) 

Nếu chỉ dùng nước để rửa các vật liệu, hãy chọn "Vật liệu/dụng cụ không được làm 
sạch, khử trùng hoặc thay thế giữa mỗi lứa/nhóm". 

Chọn một phương án. 
○ Được làm sạch, khử trùng hoặc thay thế giữa mỗi lứa lợn con 
○ Được làm sạch, khử trùng hoặc thay thế giữa mỗi lứa/nhóm 
○ Vật liệu/dụng cụ không được làm sạch, khử trùng hoặc thay thế giữa mỗi 
lứa/nhóm 
○ Không liên quan (ví dụ: tất cả lợn con đều chết) 
○ Tôi không biết (bác sĩ thú y thực hiện các biện pháp điều trị này) 
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65. Lợn con cai sữa có được nuôi riêng với những con lợn khác không? 
(bắt buộc) 

Tách biệt nghĩa là chúng không được tiếp xúc trực tiếp với các động vật khác. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

66. Heo vỗ béo có được nuôi tách biệt với các loại lợn khác không? (bắt 
buộc) 

Tách biệt nghĩa là chúng không được tiếp xúc trực tiếp với các động vật khác. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
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H. Vệ sinh và khử trùng 
 

67. Khu vực trong chuồng nuôi lợn có sàn cứng (ví dụ: sàn bê tông hoặc 
ván gỗ) không? (bắt buộc)  

Nếu là sàn bùn hoặc đất, hãy chọn "Không". Có thể sử dụng các loại vật liệu lót 
chuồng khác nhau như rơm, dăm bào, v.v. 

Chọn một phương án. 
○ Có, không có vật liệu lót chuồng 
○ Có, có vật liệu lót chuồng 
○ Một phần 
○ Không 
Nếu chọn "Có, không có vật liệu lót chuồng", chuyển sang câu hỏi 69. 
Nếu chọn "Một phần" hoặc "Không", chuyển sang câu hỏi 74. 

68. Vật liệu lót chuồng được thay thế và thay thế bằng vật liệu lót 
chuồng mới thường xuyên như thế nào? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Hàng ngày 
○ Hơn một lần một tuần 
○ Một lần một tuần 
○ Hai tuần một lần 
○ Một lần một tháng 
○ Ít hơn một lần một tháng 
○ Sau mỗi chu kỳ sản xuất 
○ Khi thấy bẩn 
○ Không bao giờ 
Nếu chọn "Không bao giờ", chuyển sang câu hỏi 74. 

69. Chuồng nuôi lợn được vệ sinh thường xuyên như thế nào? Bao gồm 
cả việc dọn phân. (bắt buộc) 

Câu hỏi này liên quan đến tất cả các khu vực trong chuồng nuôi: chuồng đẻ, khu vực 
dành cho heo con cai sữa và/hoặc heo vỗ béo. 

Chọn một phương án. 
○ Hàng ngày 
○ Hơn một lần một tuần 
○ Một lần một tuần 
○ Hai tuần một lần 
○ Một lần một tháng 
○ Ít hơn một lần một tháng 
○ Sau mỗi chu kỳ sản xuất 
○ Khi thấy bẩn 
○ Không bao giờ 
Nếu chọn "Không bao giờ", chuyển sang câu hỏi 74. 
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70.  Chuồng nuôi lợn có được ngâm nước trước khi bắt đầu vệ sinh 
không? (bắt buộc) 

Câu hỏi này liên quan đến tất cả các khu vực trong chuồng nuôi: chuồng đẻ, khu vực 
dành cho heo con cai sữa và/hoặc heo vỗ béo. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Đôi khi 
○ Không bao giờ, tôi chỉ thực hiện giặt khô 
Nếu chọn "Không bao giờ, tôi chỉ thực hiện giặt khô", chuyển sang câu hỏi 72. 

71.  Có thêm chất tẩy rửa/xà phòng vào nước trong quá trình vệ sinh 
không? (bắt buộc) 

Câu hỏi này liên quan đến tất cả các khu vực trong chuồng nuôi: chuồng đẻ, khu vực 
dành cho heo con cai sữa và/hoặc heo vỗ béo. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

72.  Khu vực trong nhà có được khử trùng sau khi vệ sinh không? (bắt 
buộc) 

Câu hỏi này liên quan đến tất cả các khu vực trong chuồng nuôi: chuồng đẻ, khu vực 
dành cho heo con cai sữa và/hoặc heo vỗ béo. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

73. Chuồng nuôi lợn đã được lau khô hoàn toàn trước khi lợn vào chưa? 
(bắt buộc)  

Câu hỏi này liên quan đến tất cả các khu vực trong chuồng nuôi: chuồng đẻ, khu vực 
dành cho heo con cai sữa và/hoặc heo vỗ béo. 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
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74.  Khu vực ngoài trời có sàn cứng (ví dụ: bê tông hoặc ván gỗ) không? 
(bắt buộc) 

Nếu là nền bùn hoặc đất, hãy chọn "Không". 

Chọn một phương án. 
○  Có 
○  Một phần 
○  Không 
Nếu chọn "Một phần" hoặc "Không", hãy chuyển sang câu hỏi 80. 

75.  Khu vực ngoài trời được vệ sinh thường xuyên như thế nào? Bao 
gồm cả việc dọn phân. (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○  Hàng ngày 
○  Hơn một lần một tuần 
○  Một lần một tuần 
○  Hai tuần một lần 
○  Một lần một tháng 
○  Ít hơn một lần một tháng 
○  Sau mỗi chu kỳ sản xuất 
○  Khi thấy bẩn 
○  Không bao giờ 
Nếu chọn "Không bao giờ", chuyển sang câu hỏi 80. 

76.  Khu vực ngoài trời có được ngâm nước trước khi bắt đầu vệ sinh 
không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○  Luôn luôn 
○  Thỉnh thoảng 
○  Không bao giờ, tôi chỉ thực hiện vệ sinh khô 
Nếu chọn "Không bao giờ, tôi chỉ thực hiện vệ sinh khô", hãy chuyển sang câu hỏi 
78. 

77.  Có thêm chất tẩy rửa/xà phòng vào nước trong quá trình vệ sinh 
khu vực ngoài trời không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

78.  Khu vực ngoài trời có được khử trùng sau khi vệ sinh không? (bắt 
buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 
 

 



23 
 

79. Khu vực ngoài trời có được lau khô hoàn toàn trước khi lợn mới vào 
không? (bắt buộc) 

Chọn một phương án. 
○ Luôn luôn 
○ Thỉnh thoảng 
○ Không bao giờ 

80. Lợn có tiếp cận được nơi thải phân của người khi ở ngoài trời 
không? (bắt buộc) 

Điều này có nghĩa là lợn có thể tiếp xúc với phân người. 

Chọn một phương án. 
○ Có 
○ Không 
○ Tôi không biết 
 


